
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/04/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26207121759  Nguyễn Ngọc Tuyết  Trinh 06/11/2002 Kon Tum 29CBN2 Thi ghép

2 25205305413  Phan Nguyễn Lan  Vy 11/07/2001 Quảng Nam 29CHT4 Hoãn T11/23

3 26205129261  Nguyễn Thị  Liên 18/01/2002 Hà Tĩnh 29SBN3 Thi ghép

4 26202125387  Hồ An  Nhiên 14/07/2002 Quảng Trị 29SBN6 Thi ghép

5 25203308834  Nguyễn Trần Bảo  Nhi 27/09/2001 Đà Nẵng 29SHT5 Lần 1

6 27203944132  Nguyễn Thị Cẩm  Tú 12/08/2003 Hà Tĩnh 29SSC3 Thi ghép

7 26207229107  Mai Thị Bích  Thảo 10/09/2002 Quảng Nam 29SYC3 Thi ghép

8 27202252042  Nguyễn Thị Minh  Thư 10/01/2003 Đắk Lắk 29SYC3 Thi ghép
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/04/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26203142580  Lê Vũ Minh  Anh 03/12/2002 Đà Nẵng 30THT2

2 26203142377  Nguyễn Song Thiên  Bảo 04/11/2002 Hồ Chí Minh 30THT2

3 27217152519  Nguyễn Xuân  Bảo 20/03/2003 Quảng Nam 30THT2

4 26202135545  Phạm Kiều  Chinh 05/11/2001 Đà Nẵng 30THT2

5 26207140455  Lê Đoàn Mỹ  Duyên 30/11/2002 Đà Nẵng 30THT2

6 26217134781  Phạm Thị Mỹ  Duyên 08/03/2002 Đà Nẵng 30THT2

7 27207231382  Nguyễn Thị Như  Hằng 11/01/2003 Quảng Nam 30THT2

8 26202126076  Bùi Thị Thanh  Hiền 28/08/2002 Đà Nẵng 30THT2

9 26202123259  Nguyễn Duyên  Khuê 18/01/2002 Quảng Ngãi 29TBN8 Thi ghép

10 26207129681  Lê Thị Xuân  Diệu 15/04/2002 Đắk Lắk 29THT10 Thi ghép

11 26217225450  Phùng Đức  Huy 12/09/2002 Đà Nẵng 29THT10 Thi ghép

12 26207120077  Võ Thị Tấn  Toàn 15/10/2001 Quảng Nam 29THT7 Thi ghép

13 26207136114  Đặng Ngọc Thùy  Trinh 17/07/2002 Đà Nẵng 29THT7 Thi ghép

14 26212134501  Trần Phú  Duy 25/01/2001 Quảng Nam 29TSC2 Lần 1

15 26203032575  Lê Thị Thanh  Hằng 21/07/2002 Quảng Ngãi 29TSC8 Thi ghép

16 26207120566  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 22/08/2002 Bình Định 29TYC5 Thi ghép

17 27204702035  Trần Thị Hồng  Vân 27/07/2003 Đà Nẵng 29TYC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/04/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 25217217092  Lê Đình  Hoàng 21/01/2001 Quảng Nam 30THT2

2 26212824401  Trần Phi  Hùng 22/03/2002 Quảng Nam 30THT2

3 26207224117  Đỗ Thị Diệu  Hương 27/06/2002 Đà Nẵng 30THT2

4 26217234976  Nguyễn Văn  Huy 07/07/2002 Quảng Nam 30THT2

5 26207126894
 Nguyễn Đoàn
Khánh

 Linh 20/02/2002 Đà Nẵng 30THT2

6 26217239886  Phan Hữu Bảo  Minh 18/04/2002 Đà Nẵng 30THT2

7 27203841651  Trần Thị Hoàn  Mỹ 26/08/2002 Quảng Nam 30THT2

8 27207146875  Võ Thị Y  Ngân 20/04/2003 Quảng Nam 30THT2

9 27202845121  Trần Thị Hồng  Ngọc 26/10/2003 Quảng Nam 30THT2

10 26217132505  Nguyễn Đức  Nguyên 05/09/2002 Đà Nẵng 30THT2

11 26203122161  Phan Thị  Nhàn 24/03/2002 Bình Định 30THT2

12 26212134268  Hồ Sỹ  Nhật 04/11/2002 Nghệ An 30THT2

13 27212234297  Nguyễn Ngọc  Quyền 16/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT2

14 26211333318  Nguyễn Quốc  Thái 20/03/2002 Kon tum 30THT2

15 26202128206  Lê Thị Ngọc  Trâm 15/09/2002 Phú Yên 30THT2

16 26203131237  Nguyễn Bá Kiều  Trâm 06/08/2002 Đà Nẵng 30THT2

17 26202124297  Võ Kiều  Trang 10/05/2002 Gia Lai 30THT2

18 26207225602  Nguyễn Lê Thuỳ  Trang 29/10/2002 Hội An 30THT2

19 26217332177  Đỗ Văn  Trình 15/04/2002 Quảng Nam 30THT2

20 26202132873  Trần Thị  Uyên 31/05/2002 Quảng Nam 30THT2

21 26203136861  Nguyễn Thị Tường  Vy 08/09/2002 Đắk Lắk 30THT2

22 27202146595  Trương Thị Triệu  Vy 04/04/2003 Quảng Bình 30THT2

23 27202653610  Lê Thị Hải  Yến 26/09/2003 Hà Tĩnh 30THT2

24 26203533276  Dương Thùy  Dung 02/03/2001 Đà Nẵng 30TYC1

25 28207250128  Nguyễn Thùy  Dương 01/01/2004 Bình Định 30TYC1

26 26204300717  Lê Thị Xuân  Hà 30/11/2001 Đà Nẵng 30TYC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/04/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27202153772  Huỳnh Thị Thu  Hằng 04/07/2003 Quảng Nam 30TYC1

2 27211349184  Nguyễn Trọng  Hoàng 18/10/2003 Quảng Ngãi 30TYC1

3 27202141689  Trần Thị Ánh  Hồng 01/12/2003 Nghệ An 30TYC1

4 26203741922  Đào Thị Ngọc  Huyền 17/03/2002 Gia  Lai 30TYC1

5 27202141007  Ung Thị Thanh  Huyền 31/07/2003 Quảng Nam 30TYC1

6 27212328906  Ngô Đình  Khải 30/03/2003 Quảng Bình 30TYC1

7 26213136716  Lý Huy  Khang 03/01/2002 Quảng Ngãi 30TYC1

8 27203302014  Lê Thị Ngọc  Lan 02/03/2003 Quảng Trị 30TYC1

9 27207235851  Lý Ngọc  Lan 29/10/2003 Kon Tum 30TYC1

10 27203932595  Ngô Thị  Linh 20/06/2003 Quảng Bình 30TYC1

11 26203336961  Nguyễn Thị Thanh  Mai 24/11/2002 Thanh Hoá 30TYC1

12 27203939102  Đào Thị Phương  Mai 03/11/2003 Quảng Trị 30TYC1

13 24215315686  Dương Hải  Minh 18/08/1999 Bắc Giang 30TYC1

14 27202200675  Hứa Nhật  Minh 24/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC1

15 27202100620  Trương Thị  Nga 10/07/2003 Đà Nẵng 30TYC1

16 27202101511  Hồ Thị Thu  Nga 06/06/2003 Quảng Ngãi 30TYC1

17 26203530099  Phạm Hoàng Bảo  Ngân 15/10/2002 Đà Nẵng 30TYC1

18 27202128214  Hồ Thị  Ngọc 30/04/2003 Đắk Lắk 30TYC1

19 29204654453  Huỳnh Thị Bích  Ngọc 11/09/2003 Đà Nẵng 30TYC1

20 27212144939  Trương Hồng  Nhung 08/07/2003 Quảng Ngãi 30TYC1

21 26212133809  Lê Văn  Thuận 28/12/2002 Quảng Trị 30TYC1

22 26202934654  Lý Thị Thủy  Tiên 10/11/2002 Quảng Ngãi 30TYC1

23 28219101650  Lý Huy  Tín 10/12/2004 Quảng Ngãi 30TYC1

24 28214354664  Phan Đình Quốc  Việt 08/11/2004
Thừa Thiên

Huế
30TYC1

25 25612317795  Manyvong  Xaysit 25/05/2002 Lào 30TYC1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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